	UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị

	Mẫu số 01


BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC HIỆN CÓ 
VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CỦA TỪNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM ...
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Tổng số
	Số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có
	Đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức
	Ghi chú

	
	
	
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	Nhân viên
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	I
	Ngạch hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngạch thanh tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Ngạch kế toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….,ngày ……tháng ……..năm 20……….
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


	UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị

	Mẫu số 02


DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH….. LÊN NGẠCH…. NĂM………….

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)
	Mức lương hiện hưởng
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
	Có đề án, công trình
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Hệ số lương
	Mã số ngạch hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ QLNN
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ
	
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….,ngày ……tháng ……..năm 20……….
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


	UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị

	Mẫu số 03


DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGẠCH SAU KHI TRÚNG TUYỂN
KỲ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH…… LÊN NGẠCH ….. NĂM ………..

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Ngạch, bậc lương hiện hưởng trước khi thi nâng ngạch
	Ngạch, bậc lương được bổ nhiệm sau khi trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch TĐ)
	Mã số ngạch hiện giữ
	Hệ số lương
	Thời gian xét nâng bậc lương lần sau
	Ngày bổ nhiệm ngạch
	Mã số ngạch được bổ nhiệm
	Hệ số lương
	Thời gian xét nâng bậc lương lần sau
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	….,ngày ……tháng ……..năm 20……….
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 04
	UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Cà Mau, ngày…… tháng ….. năm 2011


BÁO CÁO

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau)
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán
	Dân Tộc
	Tham gia cách mạng
	Vào Đảng
	Trình độ
	Bồi dưỡng QLNN
	Chức vụ
	Số QĐ
	Ngày, tháng, năm
	Lương hiện hưởng
(không cộng phụ cấp)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Dự bị
	Chính thức
	GDPT
	Chuyên môn, chuyên ngành
	Chính trị
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	
	
	Bổ nhiệm
	Bổ nhiệm lại
	Mã ngạch
	Bậc
	Hệ số

	I
	Ban Lãnh đạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phòng Hành chính - Tổ chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngo Văn A
	15/3/1976
	
	Cái Nước - Cà Mau
	Kinh
	1/5/2001
	3/1/2008
	3/1/2009
	12/12
	Đại học Tin học
	CC
	B
	A
	CV
	Trưởng phòng
	12
	15/8/2010
	
	01.003
	2/9
	2.67

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phòng ………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Khoa…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Chi cục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Ban…… 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT,...
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


